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DANH SÁCH 

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2026 

 

TT Họ tên Năm sinh Địa chỉ CCCD Bố, mẹ 
Ghi chú 

1 Nguyễn Lê Gia Bảo  29/01/2007 Thôn Chí Linh 038207002157 
Nguyễn Đình Hiếu 

Lê Thị Tú Quyên 

1985 chết 

1985 

2 Lương Gia Bảo 22/04/2007 Thôn Cảy 038207010920 
Lương Văn Cảnh 

Lương Thị Thảnh 

1979 

1988 

3 Ngân Thanh Bình  02/08/2007 Thôn Năng Cát 038207007749 
Ngân Văn Cường  

Hà Thị Xum 

1973 

1976 

4 Ngân Minh Đức 21/11/2007 Thôn Năng Cát 038207024197 
Ngân Như Thông 

Lương Thị Thìn 

1986 

1988 

5 Lương Hoàng Dương 28/02/2007 Thôn Cảy 038207004683 
Lương Văn Tuyên 

Lương Thị Giang 

1976 

1977 

6 Ngân Quang Hùng  20/04/2005 Thôn Năng Cát 038205027787 
Ngân Văn Thuận 

Lương Thị Lưu 

1979 

1984 

7 Trịnh Lê Khuyên 06/12/2007 Thôn Chiềng Ban 2 038207005646 
Trịnh Quý Như 

Lê Thị Nhung 

1976 

1979 

8 Vi Văn Nhuận 29/08/2004 Thôn Trùng 038204008661 
Vi Văn Thuận 

Lương Thị Thuỷ 

1979 chết 

1981 

9 Lê Ngọc Phúc  15/03/2006 Thôn Chí Linh 038206022929 
Lê Ngọc Toàn 

Phạm Thị Hường 

1970 

1975 

10 Phạm Văn Quốc 11/12/2007 Thôn Nguyễn Trãi 038207003534 
Phạm Văn Chung 

Mai Thị Hiệp 

1980 

1984 

11 Lê Đức Triều Tài  25/12/2002 Thôn Chiềng Ban 1 038202020871 
Lê Văn Tá 

Nguyễn Thị Oanh 

1974 

1978 

12 Lê Anh Tuấn 05/09/2006 Thôn Oi 038206009660 
Lê Thanh Nghị 

Lê Thị Thơm 

1984 

1985 



13 Ngân Thanh Tùng 19/05/2006 Thôn Năng Cát 038206028970 
Ngân Văn Xuân 

Lương Thị Cương 

1982 

1985 

14 Lê Minh Tuyên 10/08/2007 Thôn Giáng 038207022055 
Lê Văn Biên 

Lê Thị Ngọc 

1983 

1982 

15 Lê Xuân Việt  26/05/2005 Thôn Chiềng Trải 038205026861 
Lê Xuân Lâm 

Lê Thị Sen 

1979 

1982 

16 Lê Văn Vinh 20/12/2006 Thôn Giáng 038206007316 
Lê Văn Hoài 

Lê Thị Phong 

1983 chết 

1984 

17 Lê Xuân Vinh  02/05/2007 Thôn Chiềng Trải 038207031321 
Lê Xuân Thọ 

Phạm Thị Kiều 

1981 

1985 

28 Lê Phi Quang Vũ 12/01/2007 Thôn Oi 038207009795 
Lê Phi Dông 

Phạm Thị Phương 

1986 

1980 

19 Lê Xuân Anh 20/08/2006 Thôn Nguyễn Trãi 038206032991 
Lê Xuân Hùng 

Bùi Thị Hậu 

1979 

1981 

20 Nguyễn Đức Cảnh 03/03/2003 Bản Giàng Vìn 038203002973 
Ngyễn Văn Thụ 

Hoàng Thị Hiền 

1975 

1982 

21 Lê Xuân Huy 17/11/2007 Thôn Oi 038207018134 
Lê Xuân Biến 

Phạm Thị Vân 

1982 

1981 

22 Lê Hoàng Lâm 16/08/2007 Thôn Oi 038207023991 
Lê Phi Chất 

Hà Thị Nhật 

1984 

1984 

23 Lê Hồng Khải 04/02/2001 Chiềng Ban 1 038201011606 
Lê Hồng Châu 

Vi Thị Thu 

1972 

1976 

24 Lê Hồng Khương 30/06/2007 Phống Bàn 038207005072 
Lê Văn Duy 

Phạm Thị Hoa 

1984 

1983 
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